	CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN OLYMPUS GIA MỸ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: 05/2025-DSNS
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025



DANH SÁCH NHÂN SỰ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA (THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN OLYMPUS GIA MỸ)
2. Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 05h00 – 21h00
A. Danh sách nhân sự đã được phê duyệt 
	STT

	Họ và tên  người hành nghề
	Số chứng chỉ    hành nghề  đã được cấp
	Phạm vi hoạt động   chuyên môn
	Thời gian đăng ký  làm việc tại cơ sở                  khám chữa bệnh
	Vị trí
chuyên môn

	1
	BS.NGUYỄN ANH TUẤN
	001217/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	07h30 – 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật
	Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
Phụ trách phòng khám Ngoại

	2
	BS.TRẦN ANH TUẤN
	011721/HCM-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Thứ Hai đến thứ 7 17h00 – 21h00
Chủ nhật 7h30-12h00
	Phụ trách phòng  Nội soi


	3
	BS.VÕ NGUYỄN MÂN
	004460/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	07h30 - 21h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách phòng khám Mắt

	4
	BS.BÙI YÊN TRÌNH
	006580/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Thứ Hai đến thứ Sáu 05h00 – 16h00
	Phụ trách phòng khám Cấp cứu

	5
	BS.NGUYỄN KINH DOANH
	000618/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Thứ Hai đến thứ Bảy 5h00 – 16h00
	Phụ trách phòng khám Nội + bác sĩ nội soi

	6
	BS.NGUYỄN VIỆT HƯỜNG
	002449/HCM-CCHN
	Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	05h00 – 21h00 Từ Thứ 2 đến Chủ nhật
	Phụ trách phòng khám phụ khoa

	7
	ĐD. NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT
	0032740/HCM-
CCHN
	Điều dưỡng
	06h00-19h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng phòng thanh trùng

	8
	ĐD. NGÔ THỊ MINH HÒA
	0036426/HCM-CCHN
	Điều dưỡng
	07h30 – 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật
	Điều dưỡng phòng cấp cứu

	9
	BS. VŨ MINH HỒNG
	044087/HCM-CCHN     


	Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp


	16h00 - 19h00 (Thứ 2 đến thứ 6 và 05h00 – 19h00 thứ 7 và chủ nhật)
	Bác sĩ phòng khám Nội


	10
	CN.TRẦN THY THY
	012361/HCM-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	05h00 – 21h00 Từ Thứ 2 đến Chủ nhật
	Phụ trách phòng Xét nghiệm

	11
	BS. NGUYỄN THÀNH
	045128/HCM-
CCHN
	Chẩn đoán hình ảnh
	16h05-19h00 Thứ 2 đến Thứ 6 và 05h00-19h00 Thứ 7 và chủ nhật
	Bác sĩ phòng chẩn đoán hình ảnh( Siêu âm và X-quang)

	12
	BS. NGUYỄN TRẠC LUÂN
	054909/HCM-
CCHN
	Chẩn đoán hình ảnh
	16h05-19h00 Thứ 2 đến Thứ 6 và 05h00-19h00 Thứ 7 và chủ nhật
	Bác sĩ phòng chẩn đoán hình ảnh( Siêu âm và X-quang)

	13
	BS. NGUYỄN THIÊN NHƯ Ý
	
005257/BYT-
CCHN
	
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp – Nội soi
	16h30-21h00 Thứ 4 và thứ 7
	Bác sĩ phòng nội soi

	14
	KTV. NGUYỄN HỮU PHÚC

	0037104/HCM
CCHN
	Kỹ thuật viên X-Quang
	05h00-21h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Kỹ thuật viên X-Quang

	15
	KTV.NGUYỄN THỊ KIM OANH
	
041936/HCM-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	5h00 -21h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm

	16
	BS. NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN
	057547/HCM-
CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Thứ 2 đến thứ 6: 17h00-19h00
Thứ 7: 06h00-19h00
Chủ nhật: 06h00-12h
	Bác sĩ phòng khám nội ( Bác sĩ nội soi)

	17
	BS. LẠC TUỆ MINH
	044747/HCM-
CCHN 

	Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	05h00-21h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Phụ trách phòng chẩn đoán hình ảnh ( Siêu âm và X-quang)

	18
	BS. PHAN MINH TRÍ
	001790/BYT-
CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	17h00-19h00 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ phòng khám Ngoại

	19
	ĐD. NGUYỄN THỊ THÚY
	045899/HCM-CCHN
	Điều dưỡng
	06h00-19h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng phòng Siêu âm

	20
	ĐD. LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY
	044500/HCM-
CCHN
	Điều dưỡng
	06h00-19h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng phòng khám Răng-Hàm-Mặt

	21
	BS. ĐẶNG CÔNG HÂN
	009357/HCM-
CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	07h00-16h00 Thứ 3 và thứ 4
	Bác sĩ phòng khám Nội


	22
	BS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH
	000736/HCM-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	07h00-16h00 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ phòng khám Nội

	23
	BS. NGUYỄN  TUẤN ANH
	040969/HCM-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	06h00-12h00 Thứ 7 và Chủ nhật
	Bác sĩ phòng khám Ngoại
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	BÙI THỊ NGỌC HIẾU
	001787/HCM-GPHN
	Xét nghiệm y học
	05h00-21h00 Thứ 2 đến chủ nhật
	Xét nghiệm y học phòng Xét nghiệm



B.Danh sách nhân sự mới

	STT

	Họ và tên  người hành nghề
	Số chứng chỉ    hành nghề  đã được cấp
	Số chứng chỉ    hành nghề  đã được cấp
	Thời gian đăng ký  làm việc tại cơ sở                  khám chữa bệnh
	Vị trí
chuyên môn

	1
	
BS. TRƯƠNG NGỌC VÂN
	
042403/HCM-
CCHN
182/QĐ-SYT
	
Chuyên khoa Ngoại và Chẩn đoán hình ảnh
	
06h00-19h00 Thứ 7và Chủ Nhật
	
Bác sĩ phòng chẩn đoán hình ảnh




                                          
                                    




                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 06 năm 2025
                                        Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
                                 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh




NGUYỄN ANH TUẤN
